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Giờ sinh hoạt Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu 

Học Tìm hiểu đồ dùng 

trong gia đình 

(MT 61)  

Nhận biết hình tròn 

hình tam giác 

(MT 113)  

Tuyên truyền cách 

phòng bệnh đau mắt 

đỏ 

(MT 51)  

Chạy 15m trong 10 

giây 

  

(MT 1, MT 9)  

Kể chuyện "Cậu bé 

mũi dài" 

(MT 129)  

Dạy hát "Mẹ yêu 

không nào" 

(MT 167)  

Nặn đồ dùng trong gia 

đình 

(MT 174)  

Chơi Ngoài 

Trời 

Vận động: Nhảy bao bố 

Chơi tự do: Với vật liệu 

thiên nhiên (cát, lá cây, 

nước.), vận động cơ lớn: 

Bò bằng bàn tay bàn 

chân qua 4m (Đi trên 

dây, Đi trên gáo dừa, Đi 

trên cầu treo, Đi cà kheo, 

Bật nhảy theo hột xúc 

xắc, Tưng bóng vào ly... 

(MT 150, MT 156, MT 

158)  

 Quan sát: Trẻ nhận biết 

các bữa ăn trong ngày, 

và ích lợi của ăn uống đủ 

lượng và đủ chất. 

Chơi tự do: Với vật liệu 

thiên nhiên (cát, lá cây, 

nước.), vận động cơ lớn: 

Đi trên dây, Đi trên gáo 

dừa, Đi trên cầu treo, Đi 

cà kheo, Bật nhảy theo 

hột xúc xắc, Tưng bóng 

vào ly... 

(MT 150, MT 156, MT 

158, MT 40)  

Quan sát: Một số ký 

hiệu thông thường trong 

cuộc sống (nhà vệ sinh, 

lối ra, nơi nguy hiểm, 

biển báo giao thông, 

đường cho người đi 

bộ...) 

Chơi tự do: Với vật liệu 

thiên nhiên (cát, lá cây, 

nước.), vận động cơ lớn 

chạy 15m trong khoảng 

10 giây, nhảy qua dây, 

Đánh cầu, thảy vòng kéo 

bóng, Nhảy đúng hình 

Vận động: Mèo và chim 

sẻ 

Chơi tự do: Với vật liệu 

thiên nhiên (cát, lá cây, 

nước.), vận động cơ lớn: 

Đi cà kheo, Nhảy dây, 

đánh cầu, thổi bóng cho 

xe chạy, Ném còn...  

(MT 150, MT 156, MT 

158)  

 Vận động: trò chơi 

"Lộn cầu vòng" 

Chơi tự do: Với vật liệu 

thiên nhiên (cát, lá cây, 

nước.), vận động cơ lớn: 

Đi trên dây, Đi trên gáo 

dừa, Bật qua vòng, chui 

qua cổng, Đi cà kheo, 

Bật nhảy theo hột xúc 

xắc, bắn nắp chai... 

  

(MT 150, MT 156)  



đã chọn, Chuyền bóng 

bằng dĩa... 

(MT 142, MT 9, MT 

150, MT 156, MT 158)  

HĐ góc Góc Phân Vai  

Cửa hàng bán bánh, bán trái cây, …chơi theo ý thích của trẻ. 

 Góc Xây Dựng  

 Xếp hàng rào, xây đường đi, xây nhà cho bé, xây trường học 

Góc toán  

Chơi đôminô, Sắp xếp theo quy tắc, đỗ xúc xắc, ghép hình, tìm hình tròn và hình tam giác, tìm hình giống nhau, đếm trên đối tượng 

trong phạm vi 6 và đếm theo khả năng... 

Góc tạo hình  

- Sử dụng các kỹ năng vẽ nặn xếp gấp NVL  để tạo ra sản phẩm Nặn đồ dùng trong gia đình 

Góc âm nhạc  

Hát, vận động theo nhạc, sử dụng các dụng cụ gõ đệm theo phách, nhịp, tiết tấu của các bài hát, bản nhạc (Bài hát "Cháu yêu bà", 

Hát “mẹ yêu không nào”) 

Góc Vận Động  

Trẻ chơi thoải mái với Cà kheo, vòng, cổng chui 

Văn học  

- Trẻ nghe hiểu nội dung truyện kể truyện đọc phù hợp với độ tuổi (tranh phong, tranh liên hoàn, kể lại bài thơ câu chuyện đã học 

theo tranh, truyện "Tích chu", truyện "Cậu bé mũi dài", đọc thơ "Thuyền giấy" 

- Trẻ chọn sách đọc theo ý thích 

Khám phá  

Trẻ chơi theo ý thích ly, màu nước, giấy, hồ, … 

(MT 93, MT 113, MT 150, MT 156, MT 129, MT 174, MT 171, MT 167, MT 168)  

Vệ sinh Rèn thao tác rửa tay đúng các bước và lấy xà phòng vừa đủ mở vòi nước vừa đủ không mở qua to và tắt vòi nước khi không sử dụng. 

(MT 44)  

Giờ ăn Không cười đùa trong khi ăn, ăn hết xuất không làm rơi vải cơm trên bàn. 

Tập luyện một số thói quen tốt về giữ gìn sức khỏe (Vệ sinh răng miệng sau khi ăn xong)  

(MT 57, MT 51)  

Giờ ngủ Trẻ biết giữ im lặng không làm ồn để bạn ngủ 



(MT 156)  

Hoạt động 

chiều 

Tập luyện một số thói 

quen tốt về giữ gìn sức 

khỏe (bỏ rác đúng nơi 

quy định)  

(MT 51)  

Dạy trẻ biết lợi ích của 

việc giữ gìn vệ sinh thân 

thể, vệ sinh môi trường 

đối với sức khoẻ con 

người  

(MT 52)  

Dạy trẻ một số đặc điểm, 

công dụng và cách sử 

dụng đồ dùng, đồ chơi  

(MT 61)  

Dạy trẻ biết Không khí, 

các nguồn ánh sáng và 

sự cần thiết của nó với 

cuộc sống con người 

(MT 88)  

Dạy trẻ nhận biết số 

lượng 2 và chữ số 2 

(MT 94)  

 


